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Tuần 2: Sản xuất. Từ ngày 08 tháng 12 đến 12 tháng 12 năm 2025

Nội dung Thời 
gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ, 
chơi

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, cho trẻ tự cất đồ 
dùng cá nhân.  
Cho trẻ chơi tự do tại các góc. Điểm danh

Thể dục 
sáng

80 – 90 
phút

* Nội dung
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay: Đưa 2 tay lên cao ra phía 
trước , sang hai bên 
- Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi 
xuống, đứng lên
- Chân: Ngồi xổm, đứng lên

* Mục tiêu
-  Trẻ thực hiện được đúng các 
động tác trong bài thể dục theo 
nhạc 
* Chuẩn bị:
- Sân tập, vị trí tập của trẻ 
trên sân trường

Hoạt động 
học 30-40 

phút

THỂ DỤC
Trườn theo đường dích dắc

Trò chơi: Đàn ong

                 KPXH
Tìm hiểu về nghề sản xuất

Hoạt động 
chơi ngoài 
trời

30-40 
phút

- QS: Bắp ngô; cây mai xanh thái, Dạo chơi sân trường
- TCVĐ: Đuổi bóng – bắt bướm; ném lon - lộn cầu vồng 
- Chơi với thiết bị chơi ngoài trời, các vật liệu thiên nhiên

Chơi, Hoạt 
động ở các 

góc

40-50 
phút

* Nội  dung
- XD: Lắp ghép nhà máy
 - PV: Bán hàng, gia đình, nấu ăn
- NT: tô vẽ, nặn đồ dùng sản phẩm 
của nghề sản xuất
- HT: Làm cô giáo

* Mục tiêu
- Trẻ biết tự lựa chọn gài thẻ 
vào góc chơi. Biết phối hợp 
các nút, khối nhựa để lắp ghép 
nhà máy, biết vẽ, tô màu, nặn 
đồ dùng, sản phẩm nghề sản 
xuất
- Trẻ biết đóng vai làm cô giáo

Ăn trưa 60-70 
phút

- Cho trẻ vệ sinh trước khi ăn, trò chuyện với trẻ về các món ăn quen 
thuộc khi ở nhà, ở trường
- Cô chia ăn giới thiệu món ăn,  nhắc trẻ mời cô, bạn

Ngủ trưa
140-
150 
phút

- Chuẩn bị phòng ngủ, kê giường, gối, nhắc trẻ đi vệ sinh
- Cho trẻ nghe các bài dân ca, ngủ đúng giờ, cô theo dõi giấc ngủ 
của trẻ.

Ăn bữa 
phụ

20-30 
phút

Nhắc trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, chia đồ ăn 
phụ cho trẻ.

Chơi,  hoạt 
động theo 

ý thích 

70-80 
phút

- Rèn KN gấp áo
- Chơi theo ý thích
- Bình cờ

- TCM: Gà gáy, vịt kêu
- Chơi theo ý thích
- Bình cờ

Trả trẻ 60-70
phút

- Cô cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc, trẻ tự cất đồ dùng đồ chơi, 
vệ sinh cá nhân trẻ
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Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Trò chuyện với trẻ về nghề sản xuất, các sản phẩm của nghề sản xuất

* Tổ chức hoạt động:  
- Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn, đi các kiểu đi thường, đi nhanh, chạy chậm, chạy 
nhanh, chạy chậm, đi nhanh, đi thường, chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình 2 hàng 
ngang.
- Trọng động: Tập các động tác theo lời bài hát: Cháu yêu cô chú công nhân.  Mỗi động tác 
tập 2 x 4 N
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 3-4 phút. 
- Ca mua hát tập thể thứ 3, thứ 5

TOÁN
Tách gộp trong phạm vi 2

VĂN HỌC
Truyện: Bác nông dân

TẠO HÌNH
Nặn sản phẩm của nghề sản 

xuất

Bóng tròn to – Trời mưa; Chuyền bóng – ném vòng cổ chai; Chó sói sấu tính- Dung dăng 
dung dẻ
* Đồ dùng học liệu:
- Khối gỗ, nút nhựa, cây, …
- Bộ đồ chơi gia đình, bán hàng, 
đồ chơi nấu ăn
- Giấy A4, sáp màu, đất nặn

* Tổ chức hoạt động
- Cô trẻ cùng hát bài: Cháu yêu cô chú công nhân, giới thiệu 
các góc chơi, nội dung chơi.
- Cho trẻ chọn góc chơi, cài thẻ vào góc chơi, tự lấy đồ 
chơi ra chơi. - Cô đóng vai chơi cùng trẻ. 
- Cô nhắc trẻ chơi vui vẻ hòa đồng với nhau trong nhóm. 
Cô gợi ý để trẻ giao tiếp với nhau thể hiện vai chơi trong 
nhóm với nhau. Cho trẻ tự nhận xét bạn chơi. Cô nhận xét 
chung. Cho trẻ cất đồ chơi.

- Động viên trẻ ăn gọn gàng, không làm rơi vãi thức ăn, ăn hết xuất

- Nhắc trẻ giữ trật tự khi ngủ
- Khi trẻ dậy cho trẻ dậy dần dần, hát trò chơi nhẹ, cất gối chăn, đi vệ sinh...

+ Trò chuyện với trẻ về cách tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe như tập thể 
dục ăn uống đủ chất
- Dạy Kn cài cởi cúc áo
- Xem tranh ảnh và kể truyên
- Chơi theo ý thích
- Bình cờ

- Đọc đồng dao bàn tay đẹp
- Chơi theo ý thích
- Bình cờ

- Lau dọn, săp xếp  đồ 
dùng, đồ chơi
- Chơi theo ý thích
- Nêu gương cuối tuần

 Nhắc trẻ  chào cô, chào bạn, cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp,  kết hợp 
cùng cô để chăm sóc  giáo dục trẻ.
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